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STT HỌ VÀ TÊN 

ĐIỆN 

THOẠI  

LIÊN HỆ 

LỚP PHỤ 

TRÁCH 

Ghi chú 

Chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử 

1 Hoàng Hải Hà 035.253.7538 K54I1,2,3  

2 Lê Thị Hoài 0974.471.848 K54I4,5,6  

3 Vũ Thị Hải Lý 0904.155.135 K55I1,2,3  

4 Lê Xuân Cù 0904.986.887 K55I4,5  

5 Lê Duy Hải 0903.271.186 K56I4,5  

6 Nguyễn Minh Đức 0918.250.387 K56I1,2,3  

7 Trần Thị Huyền Trang 0975.992.544 K57I1,I2,I3  

8 Vũ Thị Thúy Hằng 0914.687.735 K57I4,I5  

Chuyên ngành Quản trị Hệ thống thông tin 

9 Nguyễn Thị Vân Trang 0942.760.984 K54S1,2  

10 Đinh Thị Hà 0947.830.983 K54S3,4  

11 Vũ Diệu Hƣơng 0979.797.863 K54SD  

12 Hàn Minh Phƣơng 0912.690.054 K55S1,2  

13 Trần Thị Nhung 0974.757.223 K55SD1,2,3  

14 Đỗ Thị Thu Hiền 0912.353.209 K56S1,2  

15 Lê Việt Hà 0988.688.797 K56S3  

16 Bùi Quang Trƣờng 0979.564.388 K56SD1,2,3  

17 Nghiêm Thị Lịch 0982.730.384 K57S1  

18 Cù Nguyên Giáp 0943.335.958 K57S2,S3  

19 Nguyễn Thị Hội 0914.366.012 K57SD1,SD2  

20 Nguyễn Quang Trung 0988.381.998 K57SD3   

 

                                                                                               Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021 
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